DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010
Của: Đại học Quốc gia Hà Nội
(Kèm theo Quyết định số 2879/QĐ-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng
	Stt
	Chỉ tiêu
	Dự toán năm 2010

	
	
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn ngoài nước


	I
	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí:
	 
	 
	 

	1
	Số thu phí, lệ phí:
	37.800
	37.800
	 

	 
	Bao gồm:
	 
	 
	 

	 
	- Học phí
	32.800
	32.800
	 

	 
	- Phí, lệ phí khác
	5.000
	5.000
	 

	2
	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại:
	37.800
	37.800
	 

	 
	- Sự nghiệp đào tạo
	37.800
	37.800
	 

	II
	Dự toán chi ngân sách nhà nước:
	459.620
	459.620
	 

	A
	Chi đầu tư phát triển:
	90.000
	90.000
	 

	 
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	90.000
	90.000
	 

	B
	Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội 
	369.620
	369.620 (1)
	 

	1
	Sự nghiệp đào tạo 
	311.980
	311.980 (2)
	 

	 
	Trong đó: Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
	800
	800
	 

	2
	Sự nghiệp khoa học công nghệ
	55.800
	55.800 (3)
	 

	3
	Sự nghiệp kinh tế
	400
	400 (4)
	 

	4
	Sự nghiệp bảo vệ môi trường 
	1.300
	1.300
	 

	5
	Chi trợ giá
	140
	140 (5)
	 


Ghi chú:
(1) Trong đó:

- Đã bao gồm kinh phí thực hiện tiền lương tối thiểu đến mức 650.000 đồng/tháng.

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (tính trên số chi thường xuyên năm 2010 tăng thêm so với năm 2009, không kể các khoản chi tiền lương, có tính chất lương theo mức lương tối thiểu 650.000 đồng/tháng tăng thêm so với năm 2009) để thực hiện cải cách tiền lương năm 2010 chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

(2) Đã bao gồm kinh phí:

- Hỗ trợ thành lập các đơn vị mới gồm Trường Đại học giáo dục, Trung tâm truyền thông và quan hệ công chúng, Trung tâm giáo dục thể chất và thể thao 2.500 triệu đồng (chỉ thực hiện khi có Quyết định của cấp có thẩm quyền);

- Triển khai đào tạo theo hình thức tín chỉ: 22.100 triệu đồng;

- Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ “Phát triển một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn đạt trình độ quốc tế vào năm 2010” (gọi tắt là Đề án 16+23): 20.160 triệu đồng;

- Vốn đối ứng các dự án: 10.100 triệu đồng;

- Đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định: 4.940 triệu đồng;

- Hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ  mới xây dựng Cổng thông tin điện tử, Tủ sách khoa học đạt trình độ quốc tế và Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên 5.000 triệu đồng.

(3) Trong đó:

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước: 9.390 triệu đồng.

- Đã bao gồm kinh phí chi hoạt động thường xuyên của Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học là 1.100 triệu đồng; thu hồi vốn ứng năm 2009 của Hội thảo Vi sinh vật Châu Á (ACM6) là 600 triệu đồng theo công văn số 13728/BTC-HCSN ngày 28/9/2009 của Bộ Tài chính.

- Đã bao gồm kinh phí hoạt động thường xuyên của các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ.

(4) Chi điều tra cơ bản.

(5) Chi tài trợ xuất bản.

PHỤ LỤC
Sổ tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể lương và các khoản có tính chất lương) trong dự toán năm 2010 để thực hiện điều chỉnh tiền lương, trợ cấp trong năm 2010
Của: Đại học Quốc gia Hà Nội
(Kèm theo Quyết định số 2879/QĐ-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
	Stt
	Chỉ tiêu
	Số tiền

	 
	Tổng số
	3.316

	 
	Sự nghiệp đào tạo
	3.316


 

